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I. TỔNG QUAN VỀ KHẢO SÁT
1. Mục đích khảo sát
· Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên (GV) có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại;
· Tạo thêm kênh thông tin từ phía người học giúp GV tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy của mình nhằm không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của GV trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường;
· Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân, tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của GV;
· Góp phần triển khai công tác tự đánh giá - kiểm định chất lượng trong nhà trường;
· Giúp cán bộ quản lý cấp Trường, Khoa/Ban có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá GV, phân công giảng dạy, có kế hoạch bồi dưỡng, bố trí công tác, khen thưởng kỷ luật GV.

2. Quy trình khảo sát
2.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Sinh viên (SV) đại học hệ đào tạo chính quy, cử nhân tài năng, chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao học các môn học thực hành phương thức 1.
2.2. Hình thức
Khảo sát trực tuyến, hệ thống khảo sát gửi link khảo sát https://student.uit.edu.vn  đến từng SV theo danh sách môn học đã đăng ký, SV hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn.
2.3. 	Thời gian thực hiện
· Thời gian khảo sát: 29/5/2016 – 30/6/2017 (sau khi kết thúc môn học đến trước khi công bố điểm)
· Xử lý số liệu và tách dữ liệu: 03/7/2017 – 24/7/2017
· Viết báo cáo: 25/7/2017 – 22/8/2017
2.3. Công cụ khảo sát
Để xây dựng bảng khảo sát, phòng TT-PC-ĐBCL đã tham khảo nhiều mẫu khảo sát của các trường đại học. Đồng thời bảng khảo sát đã được ý kiến đóng góp của các CB-GV-NV trong trường. 
Bảng khảo sát môn học thực hành theo phương thức 1 (PT1) gồm 18 câu hỏi tập trung đánh giá các nhóm nội dung gồm: Hình thức tổ chức môn học; hoạt động giảng dạy của GV; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Các câu hỏi trong bảng khảo sát được xây dựng trên thang đo Likert với 4 mức độ là:
· Mức 1: Chưa Tốt/Hài lòng		1 điểm
· Mức 2: Bình thường			2 điểm
· Mức 3: Tốt/Hài lòng			3 điểm
· Mức 4: Rất Tốt/Hài lòng		4 điểm
II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
1. 	Số lượng SV thực hiện khảo sát theo môn học đăng ký
Theo quy định của nhà trường về việc thực hiện khảo sát môn học (bao gồm các môn học lý thuyết, thực hành PT 1, thực hành PT 2): 
· SV đăng ký <= 4 môn học, phải thực hiện khảo sát tất cả môn học đăng ký; 
· SV đăng ký > 4 môn học, thực hiện khảo sát ít nhất 50% số môn học đăng ký. 
Kết quả thu được từ 3139/3760 (83.5%) SV tham gia khảo sát ở HKII/2016-2017 cho thấy: 98% SV thực hiện khảo sát 100% môn học đã đăng ký, chỉ có 21 SV (0.7%) thực hiện khảo sát dưới 50% số môn học đăng ký.  
	Tỉ lệ môn học 
đã thực hiện
	SV đăng ký <= 4 môn học
(N= 914)
	SV đăng ký > 4 môn học
(N= 2225)

	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	100%
	908
	99.3
	2166
	97.3

	50% - dưới 100%
	4
	0.4
	40
	1.8

	Dưới 50%
	2
	0.3
	19
	0.9


Bảng 1. Số lượng SV thực hiện khảo sát môn học
2. Thực trạng số phiếu và thông tin đã khảo sát
Theo thống kê từ Phòng Đào tạo Đại học, học kỳ II/2016-2017 toàn trường có 59 môn học thực hành PT 1 (251 lớp) với 86 GV tham gia giảng dạy. Số lượt SV đăng ký tham gia các môn học là 8657 lượt. Sau đây là bảng thống kê chi tiết tình hình khảo sát:
	Khoa/
Bộ môn
	Số lượng 
môn học
	Số lượng lớp
	Số lượng Giảng viên
	Số lượng Sinh viên

	
	Theo TKB
	Thực tế khảo sát
	Theo TKB
	Thực tế khảo sát
	Theo TKB
	Thực tế khảo sát
	Theo TKB
	Thực tế khảo sát
	Tỷ lệ
(%)

	BMTL
	2
	2
	10
	10
	5
	5
	394
	329
	83.5

	CNPM
	4
	4
	54
	54
	10
	10
	1686
	1393
	82.6

	HTTT
	21
	21
	38
	38
	22
	22
	1282
	1044
	81.4

	KHMT
	1
	1
	31
	31
	10
	10
	1080
	904
	83.7

	KTMT
	10
	10
	77
	77
	19
	19
	2502
	2155
	86.1

	KTTT
	5
	2
	4
	3
	5
	2
	150
	126
	84.0

	MMT&TT
	16
	16
	37
	37
	15
	15
	1563
	1354
	86.6

	Tổng cộng
	59
	56
	251
	248
	86
	83
	8657
	7305
	84.4

	Tỷ lệ (%)
	
	94.9
	
	98.8
	
	96.5
	
	84.4
	


Bảng 2. Thống kê về thực trạng số phiếu khảo sát












Biểu đồ 1. Thống kê số SV theo lượt đăng ký và thực tế trả lời qua các năm
Học lực của SV:







Biểu đồ 2. Học lực của SV (%)
Thời gian lên lớp của SV:








Biểu đồ 3. Thời gian lên lớp của SV (%)
3. Kết quả khảo sát
3.1. 	SV đánh giá các tiêu chí về hoạt động giảng dạy của GV
Trong 248 lớp học đã khảo sát, 100% lớp học có >= 50% SV tham gia khảo sát.
Bảng câu hỏi dành cho môn học thực hành PT1 gồm 18 câu hỏi/tiêu chí. Kết quả khảo sát được trình bày dưới dạng mô tả tỷ lệ SV trả lời theo từng tiêu chí thể hiện ở bảng sau:
	STT
	Tiêu chí (Câu hỏi)
	Không ý kiến
	Chưa tốt/ Hài lòng
	Bình thường
	Tốt/     Hài lòng
	Rất tốt/ Hài lòng

	1
	Anh/ Chị có đủ thông tin về đề cương/ kế hoạch thực hành
	

	2
	Đề cương nêu rõ kiến thức, kỹ năng người học cần đạt được sau mỗi bài thực hành
	

	3
	Trang thiết bị, phòng máy được trang bị tốt, đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hành/ thí nghiệm
	

	4
	Phòng thí nghiệm, thực hành đảm bảo điều kiện an toàn
	

	5
	Anh/ Chị được phân chia nhóm một cách hợp lý
	

	6
	Anh/ Chị được cung tài liệu/ bài tập thực hành đầy đủ
	

	7
	Tài liệu/ bài tập thực hành trình bày rõ ràng, dễ hiểu, cập nhật
	

	8
	Thời khoá biểu thực hành phân bổ hợp lý, phù hợp với lý thuyết
	

	9
	Anh/ Chị được phổ biến về hình thức kiểm tra/ đánh giá kết quả học tập trước khi học
	

	10
	Giảng viên theo dõi, giám sát quá trình thực hành của Anh/ Chị
	

	11
	Giảng viên hướng dẫn nội dung, mô tả các bước thực hiện trước khi tiến hành thực hành/ thí nghiệm
	

	12
	Giảng viên có nhiều kinh nghiệm chuyên môn qua việc hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của Anh/ Chị
	

	13
	Giảng viên đảm bảo và sử dụng thời gian trên lớp hiệu quả
	

	14
	Anh/ Chị hài lòng với cách trả lời/ giải đáp của giảng viên về bài học
	

	15
	Giảng viên đánh giá chính xác, công bằng kết quả thực hành của Anh/ Chị
	

	16
	Hình thức kiểm tra/ đánh giá phù hợp với môn thực hành
	

	17
	Anh/ Chị nhận được kiến thức, kỹ năng như mục tiêu của môn học
	

	18
	Anh/ Chị hài lòng với hoạt động giảng dạy thực hành của giảng viên
	


Bảng 3. Tỷ lệ SV đánh giá theo từng tiêu chí (%)
Nhìn chung, kết quả khảo sát các tiêu chí về hoạt động giảng dạy của GV ở môn học TH1 đạt tỷ lệ Tốt/hài lòng và Rất tốt/hài lòng (gọi chung là Hài lòng) khá cao từ 84.9% đến 89.4% (giảm nhẹ so với HK1: 85.3% đến 90.7%). Trong đó:
· Hai tiêu chí về việc GV cung cấp thông tin đề cương, kế hoạch thực hành; cung cấp tài liệu, bài tập được SV đánh giá ở mức hài lòng cao nhất lần lượt là tiêu chí 1 (89.4%) và tiêu chí 6 (89.2%);
· Các tiêu chí còn lại có tỉ lệ tương đối ổn định qua nhiều học kỳ; giữa các tiêu chí không có sự cách biệt nhiều về tỉ lệ hài lòng của SV, dao động từ 86.8% đến 89%.
· Tiêu chí 3- Trang thiết bị, phòng máy được trang bị tốt, đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hành/ thí nghiệm là tiêu chí có tỷ lệ hài lòng thấp nhất (84.9%).
Sau đây là biểu đồ phân bố điểm trung bình, cao nhất và thấp nhất của 18 tiêu chí theo kết quả đánh giá của 207 lớp ở học kỳ này và ở HKI, 2016-2017:









Biểu đồ 4. Điểm trung bình, min, max của 18 tiêu chí HKII, 2016-2017







Biểu đồ 4’. Điểm trung bình, min, max của 18 tiêu chí HKI, 2016-2017
2.2. Điểm trung bình của GV dựa trên hoạt động giảng dạy
Điểm trung bình cụ thể của từng GV theo lớp được đính kèm trong phần Phụ lục. 
· Xét từng tiêu chí: Có 222 GV (89.5%) được SV đánh giá >=3 điểm ở tất cả các tiêu chí; 1 GV (0.4%) có điểm đánh giá <3 ở tất cả các tiêu chí là: GV Nguyễn Vĩnh Kha (CS4273.H22.CTTT.1).
· Xét trung bình 18 tiêu chí: Có 242 GV (97.6%) có điểm trung bình >= 3.0 điểm (mức Hài lòng/Tốt); 6 GV (2.4%) có điểm trung bình <3.0 điểm. Trong đó, điểm trung bình cao nhất là 3.9 của GV Trần Thị Như Nguyệt (IT007.H21.CLC.1); điểm trung bình thấp nhất là 2.6 của GV Nguyễn Vĩnh Kha (CS4273.H22.CTTT.1).
Dưới đây là tóm tắt mức điểm trung bình của GV ở học kỳ này so với học kỳ trước:
	TT
	Nội dung
	HKII, 
2016-2017
	HKI, 
2016-2017

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Điểm tất cả các tiêu chí >=3.0
	222
	89.5%
	188
	90.8%

	2
	Điểm tất cả các tiêu chí <3.0
	1
	0.4%
	3
	1.4%

	3
	Điểm trung bình <3.0
	6
	2.4%
	6
	2.9%

	4
	Điểm trung bình từ 3.0 đến dưới 3.5
	135
	54.4%
	87
	42%

	5
	Điểm trung bình từ 3.5 đến 4.0
	107
	43.2
	114
	55.1%

	6
	Điểm trung bình cao nhất
	3.9
	3.9

	7
	Điểm trung bình thấp nhất
	2.6
	2.2


Bảng 4. Tóm tắt mức điểm trung bình của GV
2.3. Ý kiến thêm
Các góp ý về hoạt động giảng dạy của GV, xem chi tiết trong sheet “TH ý kiến các lớp>=50%”.
Học kỳ II, năm học 2016-2017 có tổng cộng 874 lượt ý kiến cho biết những điều hài lòng và không hài lòng của SV về hoạt động giảng dạy của GV. Trong đó:
Có 796 ý kiến cho biết hài lòng về hoạt động giảng dạy của GV, tập trung ở thái độ và phương pháp giảng dạy như: nhiệt tình, tận tâm, dạy hay, dễ hiểu, hướng dẫn SV tận tình,…  
Có 186 ý kiến SV phản ánh nhiều các vấn đề về tăng thời lượng thực hành ở các môn học; GV cần thêm các bài tập, ví dụ giúp SV rèn luyện thêm; nhiều GV còn chưa quan tâm hỗ trợ SV, trả lời email; giảng bài khá nhanh, khó hiểu; GV còn đi trễ, làm việc riêng,… 
Ngoài ra, có 6 góp ý về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập trung duy nhất vào việc nâng cấp máy tính phòng thực hành do máy tính chạy chậm, cấu hình yếu.
Quan sát biểu đồ 6, có thể thấy tỷ lệ SV đóng góp ý kiến thêm về hoạt động giảng dạy của GV tăng rõ rệt trong các học kỳ gần đây (từ 6% đến 12%).











Biểu đồ 5. Số lượt ý kiến thêm qua các đợt khảo sát gần đây
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận
Học kỳ II, năm học 2016-2017, phòng TT-PC-ĐBCL phối hợp cùng phòng DL&CNTT đã khảo sát các môn thực hành theo PT 1 và thu về kết quả với 248 lớp (100%) có từ 50% SV trở lên tham gia khảo sát.
Các tiêu chí về hoạt động giảng dạy của GV ở môn học TH1 học kỳ này đạt tỷ lệ hài lòng cao từ 84.9% đến 89.4%.
Kết quả đánh giá đối với GV, điểm trung bình thấp nhất là 2.6 điểm và cao nhất là 3.9 điểm. 97.6% GV có điểm trung bình >=3 (HKI/2016-2017: 97.1%; HKII/2015-2016: 96.4%; HKI/2015-2016: 97.5%).
Có 796/874 ý kiến thêm của SV cho biết hài lòng về hoạt động giảng dạy của GV ở môn thực hành PT 1. Tuy nhiên, SV cũng góp ý thêm các vấn đề về tăng thời lượng thực hành, GV cần quan tâm hỗ trợ SV, tránh tình trạng đi trễ, làm việc riêng trong giờ giảng,…
2. Kiến nghị
Để các học kỳ sau, hoạt động khảo sát có kết quả tốt hơn, phòng TT-PC-ĐBCL khuyến nghị Nhà trường thực hiện những điều sau:
· GV tham khảo kết quả khảo sát nhằm điều chỉnh, nâng cao hoạt động giảng dạy của mình để nâng số lượng môn học được SV đánh giá tốt lên;
· Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để SV hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động khảo sát và tích cực tham gia, tham gia có trách nhiệm;
· Nhà trường duy trì việc kiểm tra và chỉ đạo khắc phục công tác liên quan đến chất lượng, đặc biệt về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo ý kiến của SV để đáp ứng tốt hơn yêu cầu giảng dạy và học tập;
· Duy trì việc giải đáp các thắc mắc của SV, phản hồi về việc sử dụng kết quả khảo sát đến toàn thể SV để SV biết được những ý kiến, đánh giá của mình đã được sử dụng và Nhà trường có cải tiến sau mỗi năm/học kỳ. Từ đó SV nhìn nhận, đánh giá ngày càng tốt hơn về Trường.
· Có hình thức khen thưởng, vinh danh các GV giảng dạy được SV đánh giá điểm cao và nhận xét tốt nhằm nhân rộng gương điển hình tạo động lực cho các GV khác học tập và noi theo.
	
	PHÒNG TT-PC-ĐBCL
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(đã ký)

Trịnh Thị Mỹ Hiền













<	50%	BMTL	CNPM	HTTT	KHMT	KTMT	KTTT	MMT	&	TT	9.1185410334346511	8.7580760947595113	4.7892720306513565	6.7477876106194685	4.5011600928074333	2.3809523809523809	2.8064992614475632	50-80%	BMTL	CNPM	HTTT	KHMT	KTMT	KTTT	MMT	&	TT	43.768996960486319	38.406317300789659	40.134099616858236	39.380530973451329	29.559164733178655	34.126984126984162	27.17872968980792	>	80%	BMTL	CNPM	HTTT	KHMT	KTMT	KTTT	MMT	&	TT	47.112462006079063	52.835606604450831	55.076628352490395	53.871681415929054	65.939675174013928	63.492063492063444	70.01477104874445	
1.7	2.2999999999999998	8.7000000000000011	39.800000000000004	47.5	
1.7	2	6.9	39.700000000000003	49.7	
1.6	1.8	7.5	38.9	50.3	
2	1.9000000000000001	7.1	40.700000000000003	48.3	
1.9000000000000001	2	7.7	41.4	47.1	
1.6	1.9000000000000001	8	40	48.4	
1.8	2.2000000000000002	7.6	40.4	48	
1.7	2.2000000000000002	7.9	40.5	47.7	
1.8	1.9000000000000001	8.1	42.6	45.6	
1.7	1.9000000000000001	8.6	41.7	46.2	
1.7	2.2000000000000002	8.2000000000000011	39.4	48.5	
1.8	2.2999999999999998	8.4	39.6	48	
1.8	2.1	8.6	40	47.6	
1.7	2.4	8.4	40.5	47.1	
1.6	2.4	8.6	39.9	47.5	
2.5	2.2999999999999998	8.4	39.300000000000004	47.5	
1.7	2.2999999999999998	8.6	39.5	47.9	
1.7	3.6	9.8000000000000007	38.9	46	
Max	4	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4	4	4	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4	3.9	3.9	Average	3.3862903225806407	3.3427419354838652	3.4104838709677403	3.4048387096774189	3.4362903225806387	3.3838709677419403	3.3802419354838644	3.4088709677419344	3.3987903225806426	3.3887096774193539	3.3927419354838615	3.3967741935483793	3.3826612903225795	3.4274193548387064	3.3778225806451587	3.4330645161290301	3.3951612903225792	3.402016129032253	Min	2.5	2.6	2.8	2.4	2.6	2.5	2.4	2.7	2.5	2.4	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	Max	3.9	3.9	4	4	4	3.9	3.9	3.9	4	4	4	4	3.9	3.9	4	3.9	3.9	4	Average	3.4647342995169299	3.4342995169082124	3.3565217391304332	3.443961352657031	3.4391304347826077	3.4826086956521727	3.4217391304347777	3.4314009661835727	3.4618357487922875	3.4454106280193271	3.4487922705314205	3.4314009661835727	3.446859903381625	3.4357487922705321	3.4714975845410647	3.453623188405798	3.423671497584539	3.443961352657031	Min	2.2000000000000002	2.1	2.1	2.4	2.4	2.2999999999999998	2.2999999999999998	2.2999999999999998	2.4	2.1	2.2000000000000002	2.4	1.9000000000000001	2.1	2.2999999999999998	2.2000000000000002	2.1	2.1	
Số lượt ý kiến thêm	
HKI
2014-2015	HKII
2014-2015	HKI
2015-2016	HKII
2015-2016	HKI
2016-2017	HKII
2016-2017	82	257	267	793	734	874	Số lượt khảo sát	HKI
2014-2015	HKII
2014-2015	HKI
2015-2016	HKII
2015-2016	HKI
2016-2017	HKII
2016-2017	4173	4448	4439	6136	5671	7305	Tỷ lệ (%)	
HKI
2014-2015	HKII
2014-2015	HKI
2015-2016	HKII
2015-2016	HKI
2016-2017	HKII
2016-2017	1.9650131799664547	5.7778776978417294	6.0148682135616127	12.923728813559322	12.943043554928584	11.964407939767327	
Số lượt SV đăng ký môn học	HKI
2014-2015	HKII 
2014-2015	HKI 
2015-2016	HKII 
2015-2016	HKI 
2016-2017	HKII 
2016-2017	6972	5778	6390	7556	7369	8657	Số lượt SV khảo sát	
HKI
2014-2015	HKII 
2014-2015	HKI 
2015-2016	HKII 
2015-2016	HKI 
2016-2017	HKII 
2016-2017	4173	4448	4439	6136	5671	7305	Tỷ lệ (%)	77.0

HKI
2014-2015	HKII 
2014-2015	HKI 
2015-2016	HKII 
2015-2016	HKI 
2016-2017	HKII 
2016-2017	59.853700516351104	76.981654551748278	69.46791862284843	81.20698782424563	77	84.4	Giỏi	CNPM	HTTT	KHMT	KTMT	KTTT	MMT	&	TT	11.834789515488522	6.9364161849711206	10.189982728842832	4.6224961479198745	7.567567567567548	10.986874088478366	Khá	CNPM	HTTT	KHMT	KTMT	KTTT	MMT	&	TT	44.797458300238283	40.590879897238274	42.659758203799655	39.599383667180277	44.144144144144143	46.378220709771504	TB-K	CNPM	HTTT	KHMT	KTMT	KTTT	MMT	&	TT	33.836378077839555	40.012845215157355	33.506044905008594	37.211093990755003	35.855855855855857	30.967428293631489	TB	CNPM	HTTT	KHMT	KTMT	KTTT	MMT	&	TT	8.7370929308975125	11.23956326268465	10.362694300518166	16.718027734976886	12.432432432432456	10.841030627126884	Yếu	CNPM	HTTT	KHMT	KTMT	KTTT	MMT	&	TT	0.79428117553613953	1.2202954399486201	3.2815198618307488	1.8489984591679498	0	0.82644628099173556	
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